
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BÊṆH TÂṬ 

Số:          /TB-TTKSBT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày        tháng      năm 2024 

 

THÔNG BÁO  

Về việc mời chào giá 

Gói thầu: Mua mực in, linh phụ kiện thay thế thiết bị văn phòng năm 2024 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng đang có nhu cầu Mua mực 

in, linh phụ kiện thay thế thiết bị văn phòng năm 2024.  

Để có cơ sở thực hiện đấu thầu mua sắm, kính mời Quý công ty đủ năng lực và 

kinh nghiệm có quan tâm vui lòng chào giá theo các nội dung sau: 

 

TT 

Tên 

hàng 

hoá 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

1 

Mực đổ 

máy in 

laser 

các loại 

 

 

Mực đổ phù hợp với các 

loại máy in như  

+ HP: laserjet P1006, 

laserjet P1018, laserjet 

P1020, laserjet P1102, 

laserjet P2035, laser 107W, 

M125A, …   

+ Canon: 2900, 3050, 3300, 

3500, 6000, 6030, F173100, 

MF240, MF 3010, … 

+ Brother: HL-2321D, … 

- Màu mực : đen 

- Trọng lượng : 140 gram 

- Số bản in : >=1500 bản 

- Độ phủ 5% 

- Độ mịn TCVN 2091: 2016 

- Là sản phẩm mới 100%, 

có đầy đủ tem của nhà sản 

xuất. 

Bình 130  

 

2 Gạt in 

-  

 

Dùng cho các dòng máy: 

- HP Laserjet 1020/1010/ 

1015/1012 (Q2612A) 

- HP Laserjet 

3015/3030/3020 

/3050/3052/3055  

- Canon LBP2900/ 

LBP3000 

Cái 30  

 

3 

Trống 

hình 

máy in 

 

 

- Drum, trống hình hộp mực 

HP 12A, 303, dùng cho 

máy in Canon LBP 2900, 

Cái 30  
 



2 

 

3300, HP 1020, 1010, 1022, 

1015, 1018, 1012, 3050 

- Chịu nhiệt cao, độ bền sử 

dụng hơn 4 lần nạp mực, 

màu xanh két 

4 
Bao lụa 

máy in 

 

 

- Bao lụa dùng cho máy in 

Canon, HP  

- Máy sử dụng: CANON 

214dw/ 

226dw/236dw/246dw 2900-

3000, .....  

- HP: 402d/ 404d/4003d 

/1010-1020-1160-1320-

2014-2015-1319-3050-

3055.... 

Cái 5  

 

5 
Lô ép 

máy in 

 

 

- Bao lụa dùng cho máy in 

Canon, HP  

- Máy sử dụng: CANON 

214dw/ 

226dw/236dw/246dw 2900-

3000, .....  

- HP: 402d/ 404d/4003d 

/1010-1020-1160-1320-

2014-2015-1319-3050-

3055.... 

cái 5  

 

6 

Hộp 

mực 

máy in 

 

 

- Kiểu: Mực Laser 

- Màu mực: Đen 

- Tương thích: Canon LBP 

CANON 214dw/ 

226dw/236dw/246dw  

- HP: 402d/ 404d/4003d 

/1010-1020-1160-1320-

2014-2015-1319-3050-

3055.... 

Hộp 15  

 

7 

Bo 

nguồn 

máy in 

 

 

Thay cho máy in Canon 

2900/251dw/212dw/212dw/

214dw/223dw/226dw… 

Hp: 

401d/402dn/402dw/404dn/4

04dw 

Cái 5  

 

8 

Bo 

cổng 

máy in 

 

 

Thay cho máy in Canon 

2900/251dw/212dw/212dw/

214dw/223dw/226dw… 

Hp: 

401d/402dn/402dw/404dn/4

04dw 

Cái 5  

 

9 
Mực 

màu 

 
 

MỰC IN MÀU ĐEN – 

MÀU XANH – MÀU 
Bình 20   



3 

 

máy in 

epson 

L1110 

VÀNG – MÀU ĐỎ  

- Trọng lương : 70ml 

- Loại mực in phun Epson 

- Số bản in : 650 

Mực chính hãng 

10 

Mực 

photo 

Sharp 

5627 

 

 

- Loại mực in: Mực in 

photo 

- Màu sắc: Hộp mực màu 

đen 

- Loại máy sử 

dụng: Photo Sharp 

5631/5625/5627 

Bình 5  

 

11 

Mực 

photo 

Ricoh 

MP 

2501L 

 

 

- Mực Photocopy 

- Sử dụng cho máy 

photocopy Ricoh MP 2001, 

MP 2001SP, MP 2501L, 

MP 2501SP 

Bình 10  

 

12 
Gạt 

photo 

 

 

- Gạt mực photo 

- Dùng cho các dòng máy 

SHARP, RICOH. 

Cái 5  
 

13 

Bột từ 

photo 

 

 

- Dùng cho máy Photocopy 

Shapr 5627 

- Hàng chính hãng  

Gói 5  
 

14 

Trục 

sạc 

photo 

 

 

- Trục cao áp (trục sạc) máy 

photocopy dùng cho Ricoh 

MP 2001, 2501, 2555, 

3054, 3055… 

Cái 2  

 

15 
Bột từ 

photo 

 

 

- Bột từ Type 28 dùng cho 

máy photocopy Ricoh MP 

1800, 1900, 2000Le, 

2000L2, 2001, 2501 

- Dùng cho: Ricoh MP 

1800, 1900, 2000Le, 

2000L2, 2001, 2501, 2550, 

2580, 2590, 2581,  

Gói 5  

 

16 

Trống 

hình 

photo 

 

 

- Drum, trống hình máy 

photo, dung cho dòng máy 

Ricoh, Sharp…. 

- Chịu nhiệt cao, độ bền sử 

dụng hơn 4 lần nạp mực, 

màu xanh két 

Cái 5  

 

17 

Ru lô  

Ép 

photo 

 

 

- Lô Ép Ricoh Aficio MP / 

2500/ 2501… 

- Loại Sấy    : Photo đen 

trắng 

- Số bản in    :  

50.000  trang in tiêu chuẩn. 

- Chất Lượng   : Hàng mới 

Cái 2  

 



4 

 

100%  

18 

Rulo 

sấy 

photo 

 

 

- Lô sấy Ricoh Aficio MP / 

2500/ 2501… 

- Loại Sấy    : Photo đen 

trắng 

- Số bản in    :  

50.000  trang in tiêu chuẩn. 

- Chất Lượng   : Hàng mới 

100%  

Cái 2  

 

19 
Chuột 

vi tính 
  

- Thiết kế đơn giản, cân 

xứng, dễ thao tác với cả 

người thuận tay phải và trái. 

- Cảm biến quang học 1600 

DPI, dùng làm việc, chơi 

game thông thường tiện lợi. 

- Con lăn chuột, nút bấm 

êm ái, sử dụng linh hoạt. 

- Dây cắm USB thông dụng 

có chiều dài 180 cm 

Cái 10  

 

20 

Bàn 

phím vi 

tính 

 

 

- Thiết kế fullsize 104 phím 

- Chuẩn kết nối USB 

- Ký tự được in bằng công 

nghệ laser giúp cho mặt chữ 

bền bỉ, không phai 

Cái 10  

 

21 
Ổ cứng 

1TB 

 

 

- Dung lượng: 1Tb 

- Tốc độ quay: 7200rpm 

- Bộ nhớ Cache: 64Mb 

- Chuẩn giao tiếp: SATA3 

- Kích thước: 3.5Inch 

Cái 15  

 

22 
Nguồn 

vi tính 

 

 

Loại Nguồn ATX 12V 

Kích thước 150 x 140 x 86 

mm 

Điện thế đầu vào 220V-

230V 

Dải tần đầu vào 47 ~ 63 Hz 

Thời gian đáp ứng 100 ~ 

500 ms 

Thời gian tích điện 17 ms 

Công suất 650W 

Cái 15  

 

23 

Bộ nhớ 

trong 

máy 

tính 

 

 

- Công nghệ RAM: DDR4 

- Dung lượng: 4GB 

- Tốc độ Bus: 2666MHz 
Cái 10  

 

24 

Bảng 

mạch 

máy 

tính 

 

 

- Socket: LGA 1151 , 

Chipset: H310 

- Cpu hỗ trợ : Celeron 

/ Pentium G / Core I3 / Core 

I5 / Core I7 / Xeon. 

Cái 15  

 



5 

 

- Bộ nhớ Ram hỗ trợ : 

DDR4 bus 2666 / 2400 ... 

- Số khe cắm Ram : 2 khe . 

Tối đa gắn: 32G Ram. 

- Cổng kết nối : VGA - 

USB 3.0 - Sata 3 ... 

Tổng tiền     

 

Bằng chữ: …………….……………..đồng 

Giá trên đã bao gồm công lắp đặt, các loại thuế và chi phí giao hàng tại Trung 

tâm. 

Ghi chú:  

- Quý công ty vui lòng điền đầy đủ thông tin như mẫu trên, ghi rõ ngày tháng 

chào giá, thời gian có hiệu lực của báo giá (kể từ ngày chào giá). Đơn giá hàng hóa 

bằng tiền đồng Việt Nam, giá đã trừ chiết khấu, đã bao gồm các loại thuế và các chi 

phí liên quan. 

- Thành tiền = Số lượng x Đơn giá  

- Bì thư phải được niêm phong, đóng dấu, bên ngoài ghi rõ “Bảng chào giá Mua 

mực in, linh phụ kiện thay thế thiết bị văn phòng năm 2024” gửi về Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ: 118 Lê Đình Lý, phường Vĩnh Trung, quận 

Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. (Liên hệ Văn thư số điện thoại: 0236 3890408) hoặc 

qua email: kiemsoatbenhtat@danang.gov.vn 

- Hạn chót nhận báo giá: 14 giờ 00 ngày 06/9/2024. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Các đơn vị kinh doanh (danh sách đính kèm); 

- Ban Giám đốc (báo cáo); 

- TCKT; 

- Lưu: VT, KHNV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Trúc Lâm 

 



6 

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ GỬI THÔNG BÁO 

(Kèm thông báo số         /TB-TTKSBT ngày      tháng       năm 2024 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng) 

STT Tên đơn vị Địa chỉ 

01 
Công ty TNHH TM&DV Nam 

Khanh 

131 Đỗ Quang, P Vĩnh Trung, Q 

Thanh Khê, TP Đà Nẵng 

 ĐT: 0236 3572 574 

02 Công ty in Hiếu Nguyên 

434 Hùng Vương, P Vĩnh Trung, Q 

Thanh Khê, TP Đà Nẵng 

 ĐT: 0905 741 733 

03 Công ty CP Đầu tư Nguyễn Duy 

136 Núi Thành, P Hoà Thuận Đông, 

Q Thanh Khê, TP Đà Nẵng 

ĐT: 06513879984 

04 

Công ty TNHH Thương mại 

Thuận Bảo Tín 
160- Lê Văn Thịnh, Phường Hoà 

Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố 

Đà Nẵng 

ĐT: 02363813903 

05 
Công ty TNHH MTV tin học Vạn 

Tín Trung  

332 Đ. Nguyễn Hoàng, P, TP, Thanh 

Khê, Đà Nẵng 

ĐT: 0236 3573 555 

06 

Công ty TNHH tin học văn phòng 

Gia Khang Đạt 

 

385/31 Nguyễn Văn Linh, P. Thạc 

Gián, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng. 

ĐT: 02363 588 678  

 

Tổng cộng 06 đơn vị 

 

 

   

 

https://www.google.com/search?q=C%C3%B4ng+ty+TNHH+TM%26DV+Nam+Khanh&sca_esv=daec8179f8ec0e02&ei=8KbOZtf8CNDg0-kP45a2kQg&ved=0ahUKEwjXtJeW7JaIAxVQ8DQHHWOLLYIQ4dUDCBA&uact=5&oq=C%C3%B4ng+ty+TNHH+TM%26DV+Nam+Khanh&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiHUPDtG5nIHR5IFROSEggVE0mRFYgTmFtIEtoYW5oMgcQIRigARgKMgcQIRigARgKMgcQIRigARgKSOkEUABYAHAAeACQAQCYAZ8BoAGfAaoBAzAuMbgBA8gBAPgBAvgBAZgCAaACpQGYAwCSBwMwLjGgB4oE&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=C%C3%B4ng+ty+in+Hi%E1%BA%BFu+Nguy%C3%AAn&sca_esv=daec8179f8ec0e02&ei=tabOZvP5IInP2roPhbHa8AQ&ved=0ahUKEwizqJ7665aIAxWJp1YBHYWYFk4Q4dUDCBA&uact=5&oq=C%C3%B4ng+ty+in+Hi%E1%BA%BFu+Nguy%C3%AAn&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiGkPDtG5nIHR5IGluIEhp4bq_dSBOZ3V5w6puMgYQABgWGB4yBhAAGBYYHjICECYyCBAAGIAEGKIEMggQABiABBiiBDIIEAAYgAQYogRI4QRQAFgAcAB4AJABAJgBfKABfKoBAzAuMbgBA8gBAPgBAvgBAZgCAaACigGYAwCSBwMwLjGgB6AE&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=C%C3%B4ng+ty+TNHH+MTV+tin+h%E1%BB%8Dc+V%E1%BA%A1n+T%C3%ADn+Trung+&sca_esv=daec8179f8ec0e02&ei=D6bOZr_kIajl2roPgsCsiAE&ved=0ahUKEwj_p4ur65aIAxWoslYBHQIgCxEQ4dUDCBA&uact=5&oq=C%C3%B4ng+ty+TNHH+MTV+tin+h%E1%BB%8Dc+V%E1%BA%A1n+T%C3%ADn+Trung+&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiLUPDtG5nIHR5IFROSEggTVRWIHRpbiBo4buNYyBW4bqhbiBUw61uIFRydW5nIDICECYyCBAAGIAEGKIEMggQABiABBiiBDIIEAAYgAQYogQyCBAAGIAEGKIEMggQABiABBiiBEjBBVAAWABwAHgAkAEAmAFyoAFyqgEDMC4xuAEDyAEA-AEC-AEBmAIBoAKBAZgDAJIHAzAuMaAH3QQ&sclient=gws-wiz-serp
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